
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Hẻm 1212, Khu phố 3, Phường Tiến Thành, Thành phố Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước, 
Việt Nam

01/04/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH DU LỊCH HỒNG ANH PHÁT

3801271247

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn đồ uống 4633

2. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan 4661

3. Nhân và chăm sóc cây giống hàng năm 0131

4. Nhân và chăm sóc cây giống lâu năm 0132

5. Chăn nuôi trâu, bò và sản xuất giống trâu, bò 0141

6. Chăn nuôi ngựa, lừa, la và sản xuất giống ngựa, lừa 0142

7. Chăn nuôi dê, cừu và sản xuất giống dê, cừu, hươu, nai 0144

8. Chăn nuôi lợn và sản xuất giống lợn 0145

9. Chăn nuôi gia cầm 0146

10. Chăn nuôi khác 0149

11. Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp 0150

12. Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp 0210

13. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

14. Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí 9000

15. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan 7110

16. Sản xuất các cấu kiện kim loại 2511

17. Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại 2512

18. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu

2599

19. Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa 5021

20. Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 5022

21. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

22. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH DU LỊCH HỒNG ANH PHÁT
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0913.831755
Email:

Fax:
Website:
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45.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 

của tổ chức

Ghi 
chú

1 TRẦN VĂN 
KHOA

Việt 
Nam

230 Lê Lợi, Phường 
3, Quận Gò Vấp, 
Thành phố Hồ Chí 
Minh, Việt Nam

15.000.000.000 33,333 001069033887

2 NGUYỄN 
CAO KỲ

Việt 
Nam

Khu phố 3, Phường 
Tiến Thành, Thành 
phố Đồng Xoài, Tỉnh 
Bình Phước, Việt 
Nam

15.000.000.000 33,333 070084006764

23. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621

24. Dịch vụ ăn uống khác 5629

25. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

26. Đại lý du lịch 7911

27. Điều hành tua du lịch 7912

28. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá 
và tổ chức tua du lịch

7990(Chính)

29. Đóng thuyền, xuồng thể thao và giải trí 3012

30. Sản xuất điện
Chi tiết: Sản xuất điện năng lượng mặt trời

3511

31. Truyền tải và phân phối điện 3512

32. Xây dựng nhà để ở 4101

33. Xây dựng nhà không để ở 4102

34. Xây dựng công trình đường bộ 4212

35. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4299

36. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

37. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

38. Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các qui định của pháp luật 
về đất đai, xây dựng, pccc, bảo vệ môi trường, các qui định 
khác của pháp luật hiện hành và các điều kiện kinh doanh đối 
với ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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3 PHAN THỊ 
MỸ CHÂU

Việt 
Nam

Khu phố 4, Phường 
Tiến Thành, Thành 
phố Đồng Xoài, Tỉnh 
Bình Phước, Việt 
Nam

15.000.000.000 33,333 089168022355

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Phước

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       070084006764
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Khu phố 3, Phường Tiến Thành, Thành phố Đồng Xoài, Tỉnh Bình 
Phước, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Khu phố 3, Phường Tiến Thành, Thành phố Đồng Xoài, Tỉnh Bình 
Phước, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN CAO KỲ Nam

06/03/1984 Kinh Việt Nam

28/06/2021 Cục trưởng CCS QLHC về TTXH

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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